                                                   MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thi trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Đất nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO, chính thức được tham gia hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, đánh dấu một bước chuyển mình lớn về kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục của xã hội Việt Nam.


Để giao lưu, hội nhập và phát triển bền vững ở hiện tại và tương lai thì việc đào tạo ra những con người mới tích cực, năng động, sáng tạo thích ứng với nhu cầu đổi mới đáp ứng đòi hỏi của xã hội là điều tất yếu trong giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức đúng đắn về sự nghiệp Giáo dục, coi đó là vị trí quốc sách hàng đầu đúng như lời dạy của Bác Hồ vĩ đại:

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”


Ngành Giáo dục đang tập trung đổi mới nội dung chương trình phương pháp giáo dục mang tính đột phá, đẩy mạnh giáo dục toàn diện tích cực ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong quản lí và hoạt động dạy học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế.


Giáo dục Tiểu học là nền tảng của hệ thống quốc dân. Đặc biệt người giáo viên Tiểu học là người đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp đào tạo con người.


Lớp 1 là nền, cấp I là móng”. Vấn đề tạo nền móng để xây dựng được “một toà lâu đài” cho tương lai? Đó là một câu hỏi lớn dành cho tất cả mọi người, mọi ngành, mọi cấp trong xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước vai trò của người giáo viên hết sức quan trọng. Người thầy cần chuẩn bị cho từng học sinh phương pháp học tập phù hợp thích ứng với đời sống xã hội, hoà nhập và phát triển cộng đồng, tôn trọng lợi ích, nhu cầu tiềm năng của người học phát triển trí thông minh, sáng tạo trong các tình huống thực tiễn của cuộc sống.

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tiểu học là bậc học nền tảng.  Theo mục tiêu giáo dục của bậc Tiểu học hiện nay: “Hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở...”
Sự đổi mới kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội dẫn tới đổi mới giáo dục. Trong đó phải nói đến đổi mới phương pháp dạy học. Người giáo viên phải có nhận thức đúng đắn về tình hình đổi mới đất nước, hiểu rõ yêu cầu đổi mới giáo dục, phải tự đổi mới để theo kịp sự phát triển của thời đại để áp dụng “cái mới’’vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn học đặc biệt môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học.
Dạy môn Tiếng Việt là nhằm trang bị cho học sinh một công cụ giao tiếp, rèn cho các em kĩ năng, kĩ xảo, sử dụng Tiếng Việt trong các hoạt động “nghe, nói, đọc, viết” để học tập giao tiếp trong môi trường hoạt động lứa tuổi, học sinh có tình yêu tiếng mẹ đẻ góp phần giữ gìn sự trong sáng trong Tiếng Việt.
Phân môn Tập đọc lớp 5 giúp HS: Củng cố phát triển kĩ năng đọc trơn, đọc thầm đã được hình thành ở các lớp dưới; tăng cường tốc độ đọc, khả năng đọc lướt để chon thông tin nhanh; khả năng đọc diễn cảm. Phát triển kĩ năng đọc hiểu mức cao hơn: nắm và vận dụng được một số khái niệm như đề tsif, cốt truyện, nhân vật, tính cách,... để hiểu ý nghĩa của bài và phát hiện một vài giá trị nghệ thuật trong các bài văn, bài thơ. Mở rộng vốn hiểu biết về tự nhiên, xã hội, con người để góp phần hình thành nhân cách của con người mới.

 Vì vậy, phân môn Tập đọc ở cấp Tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Yêu cầu đọc diễn cảm ở học sinh cao hơn các lớp dưới. Nó thực sự là môn học hấp dẫn với học sinh và cũng đòi hỏi nhiều năng lực đọc đúng, đọc diễn cảm, khả năng cảm thụ văn học truyền thụ văn học của giáo viên. Nhưng dạy đọc như thế nào cho phù hợp và hiệu quả là điều không đơn giản?
Trong quá trình thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn học, nhiều giáo viên còn gặp khó khăn trong việc dạy, rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 sao cho hiệu quả. Ở một số bài, số tiết giáo viên còn nặng về phần tìm hiểu nội dung bài, sử dụng đồ dùng dạy học chưa hợp lý, gây nặng nề cho các em dẫn đến hiệu quả tiết dạy chưa cao.

Là một giáo viên, tôi nhận thấy: Việc tiếp tục thực hiện chủ đề của năm học“Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Ngành Giáo dục” đồng thời cải tiến phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm theo đúng đặc trưng của phân môn Tập đọc lớp 5 là một nhiệm vụ quan trọng trong môn Tiếng Việt lớp 5. Vì vậy, tôi mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng giải pháp “ Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 trong giờ Tập đọc” 

2. Cơ sở lí luận.

             Phân môn Tập đọc có vị trí quan trọng đặc biệt trong chương trình ngữ văn Tiểu học. Biết đọc là có thêm một công cụ mới để học tập, giao tiếp. Đây là một công cụ mà người biết chữ mới có được. Vì vậy, phân môn Tập đọc ở cấp Tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng chiếm một vị trí cực kì quan trọng. Yêu cầu đọc diễn cảm ở học sinh cao hơn các lớp dưới. Nó thực sự là môn học hấp dẫn với học sinh và cũng đòi hỏi nhiều năng lực đọc đúng, đọc diễn cảm, khả năng cảm thụ văn học truyền thụ văn học của giáo viên. Nhưng dạy đọc như thế nào cho phù hợp và hiệu quả là điều không đơn giản?

3. Thực trạng của việc dạy và học tập đọc.

Hiện nay, trong các nhà trường đã rất chú trọng quá trình giảng dạy, truyền thụ tri thức. Giáo viên đã coi trọng đổi mới việc dạy của thầy và việc học của trò. Song trong mỗi giờ Tập đọc, giáo viên chưa quan tâm đúng mức việc rèn kĩ năng đọc, hoặc rèn đọc cho học sinh mới ở mức độ lưu loát, trôi chảy. Học sinh có đọc diễn cảm mới có khả năng cảm thụ văn học.


Là giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi rất băn khoăn về vấn đề rèn đọc của học sinh. Tôi nhận thấy việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung, đổi mới phương pháp dạy Tập đọc nói riêng có vị trí hết sức quan trọng. Làm thế nào để các em đọc hay, truyền cảm đúng với nội dung văn bản thì giáo viên phải áp dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của lớp mình. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đặc biệt năm học2018- 2019; và năm 2019-2020, tôi chú trọng việc rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 thu được kết quả khả quan.


Tôi xin trình bày sáng kiến “Các giải pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 trong giờ Tập đọc” của bản thân để bạn bè đồng nghiệp tham khảo. Hi vọng sẽ góp được một phần nhỏ bé cho sự nghiệp giáo dục Tiểu học.
           Sau khi nhận lớp, tôi tiến hành khảo sát chất lượng thực chất đọc diễn cảm trước khi áp dụng rèn kĩ năng đọc.

           Tôi chọn lớp 5B làm lớp thực nghiệm, lớp 5A làm lớp đối chứng.(Năm học 2018- 2019, chất lượng cuối năm học của hai lớp tương đương nhau).   

Bài đọc : Những con sếu bằng giấy.(Tiếng Việt, tập 1, trang 36)

          Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm 2019 – 2020 lớp 5Avà 5B như sau:

	Lớp
	Sĩ số HS
	  Đọc diễn cảm
	Đọc đúng, đọc hiểu


	    Đọc chậm

	
	
	  SL
	     %
	   SL
	     %
	   SL
	   %

	5B
	  20
	   2
	  10
	     13
	   65
	  5
	   25

	5A
	  20
	   2
	  10
	     12
	   60
	  6
	  30


*Đối với giáo viên:

Hiện nay, nhà trường Tiểu học đang từng bước đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy tập đọc nói riêng để nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Đa số giáo viên đã chú ý đổi mới phương pháp tổ chức các hình thức dạy học phong phú, sử dụng các đồ dùng, trang thiết bị dạy học đạt hiệu quả. Song quá trình giảng dạy, dự giờ thăm lớp ở nơi tôi công tác tôi nhận thấy: 

- Giáo viên đã vận dụng linh hoạt các phương pháp mới, kết hợp đúng mức các biện pháp hình thức tổ chức dạy học mới trong việc rèn  kĩ năng đọc bằng cách phát huy tính tích cực của học sinh nhưng chưa có biện pháp định hướng cụ thể, học sinh còn lan man. Sau đó, giáo viên lại giải quyết tình huống chưa triệt để nên hiệu quả chưa cao.

- Một số đồng chí giáo viên còn thiếu hụt về kĩ năng đọc: không đọc đúng chính âm, đọc không hay, không hiểu đúng những điều được đọc từ cấp độ câu, đoạn văn và cả nội dung, đích thông báo của toàn văn bản. Giáo viên chữa lỗi cho học sinh còn mang tính hình thức, phiến diện; biện pháp làm cho học sinh đọc hiểu, đọc diễn cảm còn hạn chế.

- Nhiệm vụ chủ yếu của phân môn tập đọc chủ yếu là rèn kĩ năng đọc: Đọc thành tiếng, đọc thầm, kĩ năng đọc hiểu văn bản kết hợp kĩ năng nghe nói. Vì vậy giáo viên cần dành nhiều thời gian rèn đọc, song thực tế giáo viên còn đề cao yêu cầu cảm thụ văn học nên học sinh chỉ đọc trôi chảy chưa thể hiện được cảm xúc.

* Đối với các em học sinh:

- Do ảnh hưởng cách phát âm địa phương, phát âm chưa chuẩn l/n, chất lượng lớp nào cũng có học sinh, đọc ngọng, đọc chậm.

- Các em đọc trôi chảy lưu loát nhưng việc ngắt nghỉ hơi chưa đúng, chưa thể hiện cảm xúc trong bài đọc.
Qua khảo sát, tôi thấy chất lượng học sinh đọc diễn cảm thấp còn một số học sinh đọc chậm, đọc sai chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới và chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học.

Từ thực trạng trên, tôi chọn lớp 5B làm thực nghiệm, lớp 5A làm đối chứng để cuối năm sánh kết quả thực nghiệm.

4. Các giải pháp thực hiện rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5.

            4.1. Giải pháp 1: Rèn kĩ năng đọc đúng

            4.1. 1. Luyện đọc chính âm.
Muốn nâng cao chất lượng đọc đúng cho học sinh, giáo vien phải có biện pháp rèn tốt các nội quy sau:

     Rèn đọc đúng  các phụ âm đầu. Đặc biệt là các phụ âm có lỗi phát âm sai của địa phương l/n.

           Lỗi ngọng l/n của Hải Dương là do ảnh hưởng bao đời nay của lối phát âm địa phương. Các em luôn được giao tiếp với cha mẹ, anh chị em, bạn bè... Những người xung quanh các em nói ngọng l/n một cách vô thức. Bởi vậy trẻ rất khó phát âm l/n mặc dù các em là học sinh lớp 5. Trước hết giáo viên phải nắm chắc cách phát âm và rèn cách phát âm chuẩn chẳng hạn:

            Phụ âm l : Cách phát âm là đặt đầu lưỡi lên mặt hàm sau đó bật hơi.

            Ví dụ: Long lanh, lấp lánh...
            Phụ âm n: Cách phát âm là đưa đầu lưỡi lên mặt hàm bật nhẹ.

             Ví dụ : Nặng nề, no nê...
            Cho nên giáo viên luôn phải quan tâm đến việc rèn luyện đúng l/n ngay trong giờ tập đọc bằng các bước sau: 

          Bước 1: Định hướng cho học sinh biết tìm, lựa chọn những từ có phụ âm l/n để luyện đọc

         Bước 2: Học sinh luyện phát âm:

Giáo viên gọi lần lượt một số học sinh phát âm trong đó có các em phát âm chuẩn để các em khác bắt chước phát âm cho thật đúng.

         Bước 3: Hướng dẫn cho học sinh biết lắng nghe và tự đánh giá lẫn nhau:

          Khi cho mỗi cá nhân học sinh luyện phát âm, giáo viên gọi học sinh khác nhận xét.

            Học sinh tự đánh giá mình đọc các tiếng, từ có phụ âm l hay n đã khó song việc nghe và đánh giá đúng hay sai còn khó hơn. Nhiều học sinh chưa phân biệt được bạn mình đọc đúng hay sai nên việc nhận xét sẽ thiếu sự chính xác. Lúc này, giáo viên cần kiểm soát chặt chẽ sự phát âm và lời nhận xét của học sinh, giúp các em sửa lỗi phát âm cho thật chuẩn. Để kiểm soát được vấn đề này, giáo viên phải biết cách phát âm, nghe để phân biệt.

            Giáo viên phải thường xuyên cho các em lắng nghe và biết tự đánh giá lẫn nhau để phát hiện cái sai của bạn khi phát âm. Đặc biệt là đối với các em tiếp thu chậm, giáo viên có khi phải làm mẫu nhiều lần và phải hết sức kiên trì rèn luyện cho các em để khi các em lên lớp  các em không còn mắc lỗi đọc ngọng.

     GV luyện cho các em bằng những dạng bài tập sau qua các tiết Tiếng Việt :

  - Luyện phát âm tiếng, từ có phụ âm l/n kết hợp với hiểu nghĩa từ bằng cách tra từ điển Tiếng Việt.

   - Luyện đọc các câu, các đoạn văn thơ có các từ ngữ có phụ âm đầu l/n.

   - Luyện phát âm l/n qua câu chuyện có nhiều từ ngữ chứa phụ âm l/n.

   - Luyện phát âm l/n qua các bài hát có  từ ngữ chứa phụ âm l/n.

   - Luyện phát âm l/n trong giao tiếp hàng ngày: Đây là mục đích cuối cùng luyện phát âm có phụ âm l/n đi vào hoạt động giao tiếp mang tính tự động.

    GV hướng dẫn các em cách luyện: Nói, hỏi người giao tiếp với mình bằng câu có từ ngữ chứa phụ âm l/n.

             4.1.2.Rèn đọc đúng vần.

              Khi đọc bài, có một số vần học sinh thường hay mắc. Đặc biệt những tiếng có vần “ ươu” như rượu, khướu, hươu... do thói quen, học sinh thường đọc thành riệu, khiếu, hiêu... Giáo viên phải hết sức chú ý đến lỗi sai này để luyện phát âm đúng bằng cách cho các em nghe phát âm chuẩn (tròn môi) của giáo viên hoặc học sinh có phát âm chuẩn.

            Đến lớp 5 các em mắc lỗi này không nhiều song sửa cho các em không phải là dễ chút nào. Giáo viên luôn quan tâm và có biện pháp rèn đọc đúng bằng phương pháp luyện theo mẫu: Cho các em nghe cách phát âm rồi đọc theo. Trong quá trình phát âm, các em tự điều chỉnh nhất định theo mẫu.

           4.1.3. Rèn luyện kĩ năng ngắt giọng, nghỉ ngơi đúng khi đọc.

            Đọc đúng còn phải đọc đúng tiết tấu, đúng ngữ điệu của câu. Muốn đọc đúng, cần phải dựa vào nghĩa và quan hệ ngữ pháp giữa các tiếng, các từ, các cụm từ để ngắt, nghỉ hơi cho đúng. Dựa vào quan hệ cú pháp, học sinh phải biết cách ngắt hơi đúng ranh giới của cụm từ, ngắt hơi phải phù hợp với dấu câu: Nghỉ ít ở dấu phẩy, nghỉ lâu hơn ở dấu chấm, đọc đúng các ngữ điệu của câu: Lên giọng ở câu hỏi, hạ giọng ở câu kể.

           Trong thực tế, khi dạy những bài văn xuôi, học sinh thường mắc lỗi ngắt lỗi ở những câu dài, có cấu trúc phức tạp hoặc mắc lỗi ngay cả những câu ngắn vì các em chưa nắm được quan hệ ngữ pháp các từ. Các em ngắt nghỉ hơi một cách tuỳ tiện (Gọi là ngắt giọng sinh lý) mà không tính đến nghĩa tạo ra những lỗi ngắt giọng lôgíc.

            Trên thực tế, ngay cả một số giáo viên vẫn lúng túng trong việc xác định chỗ ngắt giọng trong một số câu văn hay một số câu thơ.

            Để giúp học sinh ngắt giọng, ngắt nhịp đúng, trước khi dạy một bài Tập đọc cụ thể, phải nghiên cứu kĩ cách đọc và dự tính đúng tình huống học sinh hay ngắt giọng, ngắt nhịp đúng.

            Để hướng cho các em học sinh đọc đúng, giáo viên nên viết sẵn câu văn đó lên bảng phụ treo trước lớp. Giáo viên đọc mẫu câu văn cho các em nhận xét cách đọc của cô. Sau đó gọi các em đọc lại cho đúng.

             Để phát huy tính tích cực của học sinh. Giáo viên gọi học sinh khá giỏi đọc mẫu câu văn trên, học sinh dưới lớp nhận xét cách đọc. Nếu học sinh đọc đúng thì gọi các em khác đọc lại. Nếu các em đọc sai, giáo viên phải linh hoạt sửa ngay cho các em đọc đúng:

             Muốn hướng dẫn học sinh ngắt giọng, ngắt nhịp đúng chỗ mỗi giáo viên chúng ta phải cần chú ý những điểm sau:

  - Đọc không được tách một từ (hoặc một cụm từ) ra làm hai.

  - Không tách các từ chỉ loại với danh từ mà nó đi kèm.
  - Không tách giới từ với danh từ sau nó.
  - Không ngắt giọng sau một hư từ, biết giữ hơi để khỏi ngắt quãng giữa các âm tiết.
Ngắt nghỉ giọng đúng lúc, đúng chỗ, bộc lộ được ý tứ, nội dung bài đọc.Khi đọc các bài văn xuôi, chỗ ngắt giọng phải trùng hợp với ranh giới ngữ đoạn. Khi đọc một bài thơ, chỗ ngắt nhịp phải tương ứng với chỗ kết thúc một tiết đoạn. Sự phân chia lời ở dạng nói được hình thức hoá bằng chỗ ngắt giọng, sự phân chia lời ở dạng viết được hình thức hoá bằng dấu câu. Chỗ ngắt giọng cũng là một căn cứ để người nghe xác định được ý nghĩa từ vựng, ngữ pháp, nội dung bài đọc. Vì thế, trước khi dạy một bài tập đọc cụ thể, giáo viên cần dự tính những chỗ học sinh hay ngắt giọng sai để xác định điểm cần luyện ngắt giọng.

Ví dụ: 

	Trái đất này/ là của chúng mình,

Quả bóng xanh/bay giữa trời xanh

Bồ câu ơi,/ cánh chim gù thương mến

Hải Âu ơi, cánh chim vờn sóng biển

Cùng bay nào/cho trái đất quay!

Cùng bay nào,/ cho trái đất quay!

………………………………..

Khói hình nấm/là tai họa đấy

Bom H, bom A/ không phải bạn ta

Tiếng hát vui/ giữ bình yên trái đất

Tiếng cười ran/ cho trái đất không già

Hành tinh này/ là của chúng ta!

(Bài ca về trái đất Tiếng Việt 5, tập1 , trang 64)


 Hướng dẫn học sinh ngắt nhịp ngắn (3/4) nhằm nhấn mạnh trái đất đẹp giống như quả bóng xanh bay giữa trời xanh, có tiếng chim bồ câu và những cánh chim Hải Âu vờn trên sóng biển.

          Ngoài việc ngắt giọng, nghỉ hơi cho phù hợp với dấu câu, ta cần đọc lên giọng ở cuối câu hỏi, hạ giọng ở cuối câu kể. Với câu cầu khiến cần phải nhấn giọng cho phù hợp để thấy rõ các nội dung cầu khiến khác nhau. Như vậy đọc đúng cũng đã bao gồm một số tiêu chuẩn của đọc diễn cảm.
           4.2. Giải pháp 2: Rèn kĩ năng đọc to

         Để giao tiếp bằng lời có hiệu quả đồng thời cũng để tôn trọng người nghe thì người nói phải làm chủ âm lượng giọng nói của mình sao cho tất cả người nghe cùng nghe rõ.

          Đối với học sinh: Giáo viên phải làm cho các em hiểu rằng: Các bạn đọc không phải cho mình cô giáo mà cho tất cả các bạn trong lớp cùng nghe nên cần đọc với giọng đủ lớn cho mọi người nghe rõ. Mặt khác em đọc to sẽ làm cho các bạn và cô giáo dễ theo dõi để nhận xét, đánh giá và sửa lỗi chính xác hơn.

Việc học sinh đọc quá nhỏ có thể do một trong những lý do sau đây:

           + Vì các em thiếu tự tin do chưa quen giao tiếp với nhiều người.

           + Vì các em chưa  biết cách làm thế nào để đọc to.

- Các biện pháp rèn đọc to:

          Đối với các em do thiếu tự tin mà đọc nhỏ, giáo viên cần động viên, khuyến khích dạy cho các em tự biết cư xử đàng hoàng tự nhiên, tự tin trước tập thể lớp. Những em này giáo viên cần thường xuyên gọi các em đứng trước tập thể lớp đọc, để luyện cho học sinh đọc quá nhỏ, giáo viên cần tập cho các em đọc to khi nào các bạn xa nhất trong lớp nghe được thấy mới thôi. 

           Đối với các em đọc nhỏ do chưa biết cách đọc to, giáo viên cần hướng dẫn đọc sinh biết cách nâng cao giọng hơn để đọc to hơn hoặc cần luyện cho học sinh thở sâu và lấy hơi ở những chỗ ngắt nghỉ khi đọc.

 Âm lượng đọc (độ to, nhỏ của giọng đọc) phải phù hợp không nhỏ quá hoặc to quá, vì thế cần hướng dẫn học sinh điều chỉnh âm lượng đọc ở từng từ ngữ, câu, đoạn, bài cho phù hợp với nội dung bài học và ẩn ý của tác giả được gửi gắm sau lớp vỏ ngôn từ.

          Lưu ý: Đọc to cũng không có nghĩa là đọc quá to hoặc “gào’’ lên. Giáo viên cần điều chỉnh cho các em đọc nhỏ lại bằng việc đọc mẫu để học sinh nhận rõ độ lớn của giọng như thế nào là vừa phải.
        - Các giờ truy bài, tôi thường đến sớm rèn nhóm các em đọc nhỏ, chậm cho các em tự thi đua với nhau trong cặp, nhóm để các em phấn đấu.

        - Các tiết tập đọc, tôi gọi các em đọc. Các bạn nhận xét những em thường ngày đọc nhỏ mà tiết đó đọc to hơn, tiến bộ hơn thì tôi khuyến khích, động viên thưởng cho các em một bông hoa điểm tốt hoặc cả lớp động viên bạn bằng một tràng pháo tay. Các em phấn khởi, tự tin và đọc càng to hơn.
        4.3. Giải pháp 3: Rèn kĩ năng đọc thầm.

         4.3.1. Đọc thầm: Đọc thầm thường được chia làm hai dạng: Đọc thầm để tìm hiểu bài theo yêu cầu câu hỏi hoặc thực hiện các bài tập ngắn trong sách giáo khoa; đọc thầm lướt qua (đọc nhanh) để nắm nội dung, tóm tắt ý hoặc chọn ý. 

         Đọc thầm là hình thức đọc bằng mắt không thành tiếng của mỗi cá nhân cần tập trung suy nghĩ động não để giải quyết yêu cầu của câu hỏi hay bài tập. Đây là đặc trưng quan trọng của phương pháp đọc thầm mà giáo viên phải nắm để tránh tình trạng học sinh đọc có lệ hay ồn ào làm phân tán tư tưởng của cả lớp.

         4.3.2.  Các biện pháp rèn đọc thầm.
            + Đọc thầm theo bạn (hoặc theo thầy cô).

             Đây là giai đoạn bước đầu vào bài mới. Yêu cầu chỉ đơn giản là học sinh nhìn lướt theo nội dung mà bạn (hoặc thầy cô) đọc to thành tiếng,theo dõi xem bài đang học nên đọc nhanh hay chậm, chỗ nào cần nhấn giọng, lên bổng xuống trầm; chỗ nào cần ngắt nghỉ, những tiếng khó phát âm,...như hướng dẫn gợi ý của thầy cô để từ đó bản thân đọc cho đúng (hoặc nhận xét bạn đọc). Do ở lớp 5 phần đọc mẫu lần 1 thường dành cho học sinh đọc tốt nên khâu chuẩn bị của người thầy rất quan trọng. Giáo viên phải nghiên cứu nội dung bài, phải luyện đọc trước nhằm nắm vững các yêu cầu đọc để khi học sinh đọc mẫu giáo viên phải hướng dẫn gợi ý trước (kể cả học sinh đọc cũng như học sinh theo dõi).

           + Đọc thầm để tìm bài theo yêu cầu đề ra (trả lời câu hỏi hoặc thực hiện bài tập ngắn trong sách giáo khoa)

           Có thể  cho một hoặc hai học sinh cầm sách đứng tại chỗ đọc to yêu cầu nội dung câu hỏi (hoặc bài tập); song cả lớp đọc thầm đoạn (nếu dạng phân tích ngang), cả bài (nếu dạng phân tích dọc) để tìm ý trả lời. Sau đó, giáo viên cho học sinh đứng tại chỗ nêu kết quả, nội dung ý các em tìm được, lớp nhận xét, giáo viên bổ sung và kết luận.

                Chẳng hạn: Khi dạy bài: Đất Cà Mau, Tiếng Việt 5, tập 1, trang 89)
               Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm từng đoạn để trả lời câu hỏi:

· Đọc thầm đoạn 2 và cho biết: Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?( Cơn mưa đến rất đột ngột, mưa rất to, trong mưa thường có dông).

· Đọc thầm đoạn 3 và cho biết: Con người ở Cà Mau có phẩm chất gì?

          ( thông minh giàu nghị lực)

        Hoặc khi dạy bài : Phân xử tài tình (Tiếng Việt 5, tập 2, trang 46 )
        Giáo viên yêu cầu học sinh đọc cả bài để trả lời câu hỏi: Quan án là người có phẩm chất gì? (Thông minh công bằng).  

               Cũng có thể tổ chức cho học sinh học nhóm bằng cách giáo viên gợi ý, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, quy định thời gian cụ thể, phát phiếu ghi nội dung yêu cầu (nếu là bài tập) vì nhiều khi nội dung bài cùng một lúc giáo viên có thể chia lớp thành nhiều nhóm, hai hoặc ba nhóm cùng thảo luận nội dung một câu hỏi, một bài tập để tránh mất thời gian, tuy nhiên cả lớp cùng tìm hiểu một nội dung là tốt nhất. Nhóm trưởng đọc nội dung cần tìm hiểu trong phiếu và yêu cầu các thành viên đọc thầm (không được đọc thành tiếng). Sau khi đọc suy nghĩ xong nhóm trưởng hướng dẫn các thành viên trong nhóm phát biểu ý kiến, thảo luận, thư kí ghi kết quả vào phiếu để trình bày trước lớp.

        Chẳng hạn: Khi dạy bài: Hạt gạo làng ta (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 139)
            Giáo viên đưa phiếu học tập: Điền vào chỗ trống các chi tiết trong bài cho thấy nỗi vất vả của người nông dân khi làm ra hạt gạo.

 a. Vượt qua những khó khăn trong tự nhiên.:.............................................

.............................................................................................................................            

b. Vượt qua những khó khăn, nguy hiểm trong chiến tranh:.......................

....................................................................................................................Giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm (4 em) thảo luận, ghi kết quả, báo cáo.

 Các nhóm nhận xét, bổ sung, giáo viên kết luận ý đúng.

            Trong suốt quá trình này, giáo viên cần rèn cho học sinh cách trả lời câu hỏi, diễn đạt ý bằng câu văn gãy gọn, mạch lạc dùng từ đúng...Nếu câu hỏi dài thì giáo viên cần phân ra nhiều câu hỏi nhỏ hoặc thêm câu hỏi phụ, đặc biệt phải bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của phân môn tập đọc không vượt quá yêu cầu bài học, đồng thời rèn cho các em thói quen tập trung chú ý khi đọc thầm để thu nhận thông tin, để “nhập thân” và cảm thụ văn bản nghệ thuật.

           + Đọc thầm lướt để nắm nội dung, tóm tắt ý hoặc chọn ý: Đây là hình thức khó, thường là sử dụng để tìm hiểu nội dung bài, ý chính từng đoạn văn, khổ thơ; phát hiện những từ ngữ nào được nhắc lại trong đoạn, bài; những hành động thể hiện rõ tính cách nhân vật trong đó.

            Để tổ chức hiệu quả giáo viên cần từng bước đề ra nhiệm vụ hay yêu cầu từ dễ đến khó để học sinh làm quen với yêu cầu đọc lướt nhanh (mở rộng trường nhìn, đọc lướt toàn câu, đoạn hoặc cả bài. Hình thức này chủ yếu là cá nhân (đôi khi cũng sử dụng hình thức học nhóm), học sinh phải tập được thói quen vừa đọc bằng mắt, vừa tư duy suy nghĩ, nhận diện những ý, từ ngữ, hành động, tình cảm của tác giả, nội dung chính của bài theo yêu cầu. Vì vậy, giáo viên cần gợi mở, dẫn dắt các em một cách từ từ tránh máy móc theo sách giáo khoa hoặc sách hướng  dẫn.

         Chẳng hạn: Khi dạy bài: Đất Cà Mau (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 89)
         Giáo viên yêu cầu “ Đọc lướt toàn bài trong 1 phút cho biết bài chia làm mấy đoạn?” (3 đoạn)

         Hoặc khi dạy bài: Sắc màu em yêu (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 20)
         Giáo viên yêu cầu: “ Đọc thầm nhanh để phát hiện từ nào được lặp lại nhiều lần trong bài? Việc lặp lại nhiều lần từ ấy nói lên điều gì?(từ em yêu được lặp lại nhiều lần nói lên tình yêu Tổ quốc, yêu cảnh đẹp đất nước, yêu những con người sống trên đất nước gắn bó với em).

         Muốn thao tác đọc thầm của học sinh có hiệu quả. Giáo viên phải kiểm soát hoạt động có bài đọc thầm của học sinh bằng cách quy định thời gian đọc thầm cho từng đoạn, từng bài.

            Ví dụ: Khi có lệnh “ đọc thầm” Giáo viên yêu cầu học sinh đều phải tập trung vào bài đọc và đọc bằng mắt đầy đủ các tiếng, các câu trong bài. Khi các em đọc thầm, giáo viên thường quy định:“Em nào đọc xong báo cho cô giáo biết bằng cách giơ tay lên” để giáo viên biết, đồng thời cũng nhằm thông báo cho các em đọc chưa xong phải cố gắng đọc cho hoàn thành. 
          4.4.Giải pháp 4: Rèn kĩ năng đọc nhanh
           4.4.1. Đọc nhanh: Là đọc lưu loát, đọc rõ ràng trôi chảy.Đọc nhanh trước hết phải đọc đúng, đọc trơn. Tốc độ đọc phải song song với sự tiếp nhận có ý thức về bài đọc. Đọc nhanh chỉ thực sự có ích khi nó không tách rời việc hiểu rõ điều đọc được. Tốc độ đọc nhanh được chấp nhận khi người nghe hiểu được nội dung đoạn vừa đọc.

            4.4.2. Biện pháp rèn đọc nhanh

              Năm học 2019 - 2020, dạy học phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng từng tiết học, đặc biệt phân môn Tập đọc giáo viên phải cho học sinh nắm được tốc độ đọc trong mỗi giai đoạn là: 

        +  Giai đoạn 1: Từ đầu năm đến giữa học kì I  tốc độ 100 tiếng/ phút.

        +  Giai đoạn 2: Từ giữa học kì I đến cuối học kì I tốc độ 110 tiếng/ phút.

        +  Giai đoạn 3: Từ  cuối kì I đến giữa học kì II tốc độ 115 tiếng/ phút.

         +  Giai đoạn 4: Từ giữa học kì II đến cuối học kì II tốc độ 120 tiếng/ phút.

             Học sinh nắm được tốc độ đọc để tự rèn luyện tốc độ đọc cho đảm bảo yêu cầu cần đạt.

             Muốn đọc nhanh, GV cần hướng dẫn học sinh phải làm chủ tốc độ đọc bằng cách: Đọc mẫu để học sinh theo tốc độ đã định. Đơn vị để luyện nhanh cụm từ, câu, đoạn, bài. GV điều chỉnh tốc độ đọc bằng lệnh “ đọc nhanh hơn”, “ đọc chậm lại”, xác định tốc độ đọc bằng cách đếm số tiếng có trong bài rồi tính xem bài đọc trong bao lâu. Không đọc chậm quá, nhanh quá hoặc liến thoắng đều làm cho người nghe khó theo dõi, không hiểu đúng đủ nội dung của bài đoc.

          Việc rèn đọc nhanh phải được thực hiện thường xuyên trong các tiết Tập đọc, nếu có em nào đọc còn chậm giáo viên cần quan tâm để các em được luyện đọc nhiều.

          4.5.Giải pháp 5:  Rèn kĩ năng đọc hiểu:

               4.5.1. Đọc hiểu: Là khả năng thông hiểu văn bản đọc. Ơ đây nói đến kĩ năng làm việc với văn bản, chiếm lĩnh được với văn bản ở các mức độ khác nhau. Như nội dung các sự kiện, cấu trúc, chủ đề... Cụ thể đối với lớp 5, các em phải lắm được các nhân vật (Số lượng, tên địa điểm), tình tiết của câu chuyện, nghĩa đen, nghĩa bóng dễ nhận ra ở các câu văn (câu thơ), nắm được ý nghĩa của bài học. Khi dạy luyện đọc đúng chủ yếu sử dụng biện pháp đọc thành tiếng thì khi dạy đọc hiểu chủ yếu sử dụng biện pháp đọc thầm.

             Hiệu quả của đọc thầm được do bằng khả năng thông hiểu nội dung văn bản. Tuy nhiên để tìm hiểu những gì những gì được đọc, học sinh cần hiểu nghĩa của từ, cụm từ, câu. Từ đó học sinh hiểu được nội dung của cả đoạn, rồi cả bài. Việc chọn từ nào để giải thích, để giảng cần phụ thuộc vào đối tượng học sinh. Nên việc đầu tiên là giáo viên phải nắm vững đối tượng học sinh của lớp mình để lựa chọn từ để giải thích chọn phù hợp. (Ví dụ có những từ khó đối với học sinh thành phố nhưng không khó đối với học sinh nông thôn và ngược lại )

               Hiểu từ là bước quan trọng việc dạy đọc - hiểu. Phần lớn những từ khó trong bài đọc được ghi chú trong SGK. Tuy nhiên sử dụng phần chú giải trong SGK như thế nào cho phù hợp?

  4.5.2.  Rèn học sinh cách đọc hiểu từ.

           Để giúp học sinh chủ động nắm nghĩa của từ, GV nên phân loại có dạng từ cần giảng trong mỗi bài Tập đọc lớp 5. Dựa vào mối liên hệ của từ với ngữ cảnh và kinh nghiệm học sinh, giáo viên có thể phân loại như sau:

*Từ không thể bằng ngữ cảnh: Là những từ đề cập đến sản vật của địa phương, hiện tượng vật chất, địa danh...

        Để giúp học sinh hiểu nghĩa những từ ngữ thuộc dạng này, giáo viên dùng tranh ảnh, vật thật, phim ảnh hoặc lời giải thích ngắn gọn cụ thể để học sinh tự hiểu từ đó.

     *Từ có thể hiểu bằng ngữ cảnh (Từ có liên quan đến trạng thái, tinh thần, cảm xúc).
     Đối với dạng từ này, GV có thể đưa lời nói giải thích để học sinh hiểu được nghĩa của từ với văn bản đọc.

     *Từ có thể hiểu bằng ngữ cảnh mà học sinh ít nhiều đã có trải nghiệm:

        Giáo viên tổ chức cho HS nêu ví dụ thể hiện ngữ cảnh sử dụng từ đó. Với cách này giáo viên tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kinh nghiệm của mình để hiểu ý của câu chứa từ ấy. Hoặc cho học sinh đặt câu với từ ấy rồi đề nghị các em nói ý của câu chứa từ đó.

           Ngoài ra GV có thể giúp học sinh từ hiểu từ bằng cách đoán nghĩa của từ.

          Tóm lại: Dù hướng dẫn HS hiểu bằng cách nào thì GV cũng phải chú ý:

· Gắn nghĩa của từ với văn cảnh đọc (câu, đoạn, bài chứa từ ấy)

· Lượng từ giải nghĩa vừa phải (không quá nhiều)

· Linh hoạt lựa chọn cách giải thích:

+ Dùng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc từ thông dụng ở địa phương để giải thích từ ngữ đó.

+ Đặt câu với từ ngữ đó.

+ Miêu tả sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm hoặc tính chất được gọi tên bằng từ ngữ đó.

  - Hiểu từ ngữ trong bài văn, bài thơ là học sinh đã bước đầu được luyện kĩ năng đọc hiểu ngôn từ trong tác phẩm văn học.Để giảm độ khó khi giải nghĩ từ, cụm từ trong một văn cảnh cụ thể, tôi đã thay đổi hình thức trả lời câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm, HS sẽ suy nghĩ, hoặc trao đổi với bạn lựa chọn ý trả lời đúng và diễn đạt lại ý đúng đó.

       Ví dụ: Dạy bài Kì diệu rừng xanh (Tiếng Việt 5, tập1, trang75)

   Với câu hỏi: Tại sao rừng khộp được gọi là “ giang sơn vàng rợi” ?

   Tôi đưa ra các đáp án được ghi trên bảng phụ yêu cầu HS trao đổi chọn đáp án đúng (C).

   A. Vì rừng nhiều kim loại quý.

   B. Vì màu vàng trong rừng rất dịu mát.

   C.Vì rừng hoà quyện được nhiều màu sắc vàng ngời sáng, rực rỡ trong một không gian rộng lớn.

4.5.3. Rèn cách cảm nhận về hình ảnh.
      Các câu hỏi đưa ra cho học sinh thường đã hàm chứa gợi ý để các em có thể tự cảm nhận được hình ảnh trong bài đọc.

   Ví dụ: 

- Mỗi màu sắc gợi ra những hình ảnh nào? (Bài Sắc màu em yêu, Tiếng Việt 5 tập 1, trang 20)

 
- Những chi tiết nào vẽ lên một hình ảnh một ngôi nhà đang xây?( Bài thơ về Ngôi nhà đang xây, Tiếng Việt 5, tập1, trang 148)

 
           Không phải cũng giáo viên hỏi học sinh trả lời mà tôi để các em tự nêu câu hỏi cho bạn và yêu cầu bạn trả lời. 

          Tôi còn dùng phiếu học tập để HS chọn đáp án với câu hỏi khó.

            Ví dụ: Khi dạy bài Tiếng đàn Ba- la- lai- ca trên sông Đà (TV 5 - tập 1- trang 119)  

           Câu hỏi: Những chi tiết  nào trong bài thơ gợi hình ảnh đêm trăng vừa tĩnh mịch, vừa sinh động?

              A.Có tiếng suối chảy và ánh trăng .

              B.Có tiếng đàn ngân nga, dòng trăng lấp loáng sông Đà.

              C.Có ánh trăng và núi rừng yên tĩnh..

              HS làm phiếu cá nhân khoanh vào đáp án đúng, nêu miệng.(c)

            Với những câu hỏi nêu trên, qua nhiều bài tập đọc HS dần dần tự  nhận biết được thế nào là hình ảnh và xác định được những hình ảnh gợi ra trong đoạn văn, đoạn thơ.Thông qua đó, trí tưởng tượng của các em sẽ được phát huy, khả năng cảm thụ hình tượng văn học dần hình thành và phát triển. HS có hứng thú khi mình trả lời đúng câu hỏi, được cô giáo tuyên dương.

 
4.5.4. Rèn cách phát biểu nhận xét về nhận vật, chi tiết, biện pháp nghệ thuật...

       Việc luyện cho HS biết nhận xét nhân vật, chi tiết, biện pháp nghệ thuật... là rất cần thiết bởi nó phát huy được tình tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong việc đọc hiểu tác phẩm văn học nói riêng và trong học tập nói chung. Thông qua đó, HS biết bộc lộ cách cảm, cách nghĩ của mình trước những vấn đề của cuộc sống. Trong nhiều bài tập đọc HS được phát biểu nhận xét của riêng mình về nhân vật (cử chỉ, hành động, lời nói, tính tình, phẩm chất...), về những chi tiết, biện pháp nghệ thuật góp phần làm nên cái hay, cái đẹp cho tác phẩm. 

         Ví dụ:

- Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn? ( Bài Ê-mi-ni,con..., Tiếng Việt 5, tập 1, trang 49)

- Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong truyện?(Bài Một vụ đắm tàu, Tiếng Việt 5, tập2. trang108)

- Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?(Bài thơ Về ngôi nhà đang xây, Tiếng Việt 5, tập 1)

- Với những câu hỏi, yêu cầu nêu trên, HS luôn được đặt trong những tình huống có vấn đề để các em bộc lộ cách hiểu, cách nghĩ, cách cảm, cách đánh giá của mình về một vấn đề nào đó của cuộc sống phù hợp với lứa tuổi các em.

 
4.5.5.  Rèn cách nhận biết tư tưởng, tình cảm của tác giả.

      Mỗi bài tập đọc, GV cần chú ý tới việc luyện cho HS biết chia sẻ cảm xúc, tâm tình với tác giả có ý thức tìm hiểu, khám phá những điều tác giả kí thác trong tác phẩm. Nhiều câu hỏi cuối bài tập đọc yêu cầu HS bộc lộ cảm nhận của mình về tâm trạng, cảm xúc, thái độ, nỗi lòng của nhà văn, nhà thơ.

          Ví dụ:

-  Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương?( Bài văn Quang cảnh làng mạc ngày mùa, Tiếng Việt 5, tập 1, trang 10)

- Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ bình yên của HS tác giả bài thơ muốn nói lên điều gì?(Bài Chú đi tuần, Tiếng Việt 5, tập2, trang 51) 

-  Đối với câu hỏi: Qua khổ thơ cuối tác giả muốn nói gì? (Bài Cao Bằng, Tiếng Việt 5, tập2, trang ), tôi yêu cầu các em đọc thầm nêu đáp án đúng trên bảng phụ tạo không khí thi đua giữa các tổ nhóm học tập.
A. Cao Bằng có địa thế hiểm trở.

B. Cao bằng là một nơi xa xôi của Tổ Quốc.

         C. Ở Cao Bằng, một nơi xa xôi của Tổ Quốc đang có những con người ngày đêm gìn giữ biên cương của Tổ Quốc.(C)

 
Như vậy GV đã bước đầu hình thành ở HS năng lực đồng cảm, sẻ chia với những nỗi niềm, những tâm sự của tác giả nói riêng và của mọi người xung quanh các em nói chung.

 
 4.5.6. Rèn cách hiểu ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.

       Giáo viên yêu cầu HS tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của tác phẩm được học là từng bước rèn cho cách em khả năng khái quát hoá các tài liệu hoạ tập - một thao tác tư duy rất cần thiết với mỗi người trong cuộc sống.Tuy nhiên chỉ đặt ra những yêu cầu ở mức độ đơn giản, phù hợp với HS. 

          Ví dụ:

   - Vì sao vở kịch đặt tên là Lòng dân?

 ( Bài Lòng dân, Tiếng Việt 5, tập1, trang 31)

- Câu truyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân mỗi người trong cuộc sống? (Bài Tiếng  rao đêm, Tiếng Việt 5, tập2, trang 61)

 
Với những câu hỏi tìm hiểu bài như trên, GV đã chuẩn bị cho HS bước vào cấp học trên những câu hỏi tìm hiểu cái hay, cái đẹp của bài văn, bài thơ trở thành điểm nhấn của giờ tập đọc. Nhiều bài đọc có giá trị thẩm mĩ cao sẽ theo các em suốt tuổi học đường góp phần hình thành ở các em hứng thú khám phá vẻ đẹp muôn màu  của thế giới văn học nghệ thuật. Nhưng những câu hỏi này là câu hỏi khó đối với HS hoàn thành nên GV cho các em trao đổi cặp (nhóm) với học sinh khá, giỏi tạo sự tương tác, giúp nhau trong học tập. 

    Việc tăng cường dạy đọc hiểu không có nghĩa là tăng thời gian tìm hiểu bài, giảm thời gian luyện đọc mà coi trọng chất lượng đọc, tạo ra sự gắn bó hữu cơ giữa hiểu và đọc thành tiếng, sao cho kĩ năng làm việc với văn bản, hiểu việc bài đọc sẽ hoàn thiện kĩ năng đọc thành tiếng, hướng đến đọc có ý thức bài đọc.

          4 .6. Giải pháp 6:  Rèn kĩ năng đọc diễn cảm

Giáo viên xác định: Đọc diễn cảm là hình thức đọc thành tiếng một cách rõ ràng chính xác, có ngữ điệu phù hợp với nội dung văn bản, nhằm truyền cảm được nội dung văn bản, nhằm truyền cảm nội dung bài đọc đến người nghe… Để thực hiện tốt phần luyện đọc diễn cảm trước hết giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực hiện tốt phần luyện đọc đúng (rõ ràng, chính xác). Hiểu được nội dung của đoạn, bài được đọc. 

 Để thực hiện yêu cầu này, trong giờ tập đọc giáo viên không nên xem nhẹ khâu nào (từ đọc đúng đến đọc hiểu đến đọc diễn cảm), thực chất cả ba quá trình đọc này có mối quan hệ chặt chẽ và biện chứng với nhau để đạt đến cái đích cuối cùng trong một giờ Tập đọc.

 Trước hết, giáo viên cần cho HS nêu khái quát về cách đọc văn bản ở từng thể loại: Bài văn, bài thơ, truyện, kịch để các em định hướng cách đọc, giọng đọc vì ở lớp dưới các em cũng đã được làm quen.

                 Sau đó hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm bằng các biện pháp:

   - Biện pháp tổ chức dạy đọc diễn cảm:
         Bước 1: Xác định giọng đọc toàn bài hoặc một đoạn bài...

           Muốn đọc diễn cảm một văn bản, người đọc phải lựa chọn giọng đọc phù hợp với tình huống miêu tả, thể hiện được tình cảm, thái độ, đặc điểm của nhân vật hay tình cảm, thái độ, đặc điểm của nhân vật hay tình cảm, thái độ của tác giả đối với nhân vật và nội dung miêu tả của văn bản.

  Để xác định nhanh giọng đọc toàn bài bằng cách phát huy tính tích cực của HS, GV yêu cầu một HS đọc thật tốt bài đọc nhằm thăm dò khả năng thể hiện cảm nhận nội dung bằng giọng đọc của học sinh.

        Nếu học sinh đọc thể hiện chưa đúng, GV có thể đọc lại thật chuẩn. Sau đó, GV dẫn dắt, gợi ý để HS tìm ra giọng đọc của bài của bài đọc hay của đoạn bài như: nhanh, chậm rãi, thong thả, nhẹ nhàng, giọng tự hào, trầm lắng, vui tươi, nhí nhảnh, trang trọng, châm biếm, buồn rầu...

        Cách dẫn  dắt, gợi ý:

         + Giáo viên đặt câu hỏi: Bài văn (Đoạn văn) đọc với giọng như thế nào?
 (Đối với bài giọng đọc dễ xác định)

         + Đưa ra tình huống lựa chọn (Đối với bài có giọng đọc tương đối khó xác định) Cách này, GV đưa ra một số phương án đọc, học sinh lựa chọn một phương án đọc phù hợp.

             GV đưa ra 3 phương án chọn cách đọc phù hợp:

     - Giọng đọc chậm rãi, cảm hứng ca ngợi.

     - Giọng trầm buồn

     - Giọng tự hào.

Khi cần thiết nếu biết thể hiện nét mặt, điệu bộ một cách tự nhiên, phù hợp với giong đọc để toát nên nội dung văn bản thì sẽ góp phần tạo nên sự truyền cảm đối với người nghe.

Đây là một yêu cầu khó, khi dạy giáo viên yêu cầu các em học sinh khá giỏi thực hiện trước, uốn nắn các em thể hiện. Sau đó, giáo viên đọc mẫu, làm mẫu các điệu bộ, nét mặt để các em học tập.

Ví dụ:  Khi dạy bài:  Ê-mi-li, con,..(Tiếng Việt 5, tập1, trang 49)

 Ê - mi-li con ôi!

Trời sắp tối rồi…

Cha không bế con về được nữa!

Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa

Đêm nay mẹ đến tìm con

Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn

Cho cha nhé

Và con sẽ nói giùm với mẹ:

Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn!

Giọng yêu thương, nghẹn ngào xúc động, nét mặt buồn thể hiện tình cảm của người cha sắp phải rời xa con để tự thiêu phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam.

           Bước 2: Xác định được từ ngữ quan trọng trong đoạn văn, đoạn thơ: (Từ ngữ gợi tả, gợi cảm, từ ngữ “ chìa khoá” làm nổi bật ý chính...)

Tuy vậy để học sinh có giọng đọc (ngữ câu) phù hợp, chính xác cần phải thực hiện tốt kĩ năng đọc hiểu như: hiểu nghĩa từ, tìm đựơc “từ khoá” “câu khoá” trong bài tóm tắt được nội dung của đoạn, bài, phát hiện ra các yếu tố văn và giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung. Cần chú ý đến biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong văn thơ như: so sánh, nhân hoá, điệp từ, đảo ngữ.

Ví dụ:  Dạy bài: Mùa thảo quả (Tiếng Việt 5, tập1, trang113)
Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lưng thơm nồng vào những thôn xóm Chin San. Gió thơm, ây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.

- Đọc nhấn mạnh điệp từ “thơm” lặp đi lặp lại cho ta thấy thảo quả có mùi hương đặc biệt. Nghỉ hơi rõ ở các câu ngắn.

           Ở lớp 5, yêu cầu cơ bản mới chỉ đặt ra ở mức độ ban đầu là đọc diễn cảm một bài văn, đoạn thơ. Vì vậy trong tiết Tập đọc, giáo viên nên cho HS tự đề xuất một đoạn thơ, đoạn văn em thích nhất.

        Khi HS đề xuất đoạn văn, đoạn thơ giáo viên cho học sinh đọc thể hiện giọng đọc đoạn đó. Qua kết quả đọc, giáo viên dẫn dắt, gợi ý để học sinh phát huy những ưu điểm khắc phục những mặt hạn chế và tự tìm ra những từ ngữ cần đọc nhấn giọng sao cho hợp lí.

         Khi giảng giáo viên cần chú ý đến thể loại văn, thơ, truyện… và nội dung (ý nghĩa) của bài học để có phương pháp hướng dẫn học sinh luyện đọc một cách cụ thể chính xác nhất. 

Ví dụ1:  Khi dạy : Bài hạt gạo làng ta (Tiếng Việt 5, tập1, trang 139)
Hạt gạo làng ta/ 


Có vị phù sa

Của sông kinh thầy

……………………

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ…

Các dòng thơ trên đọc giọng nhẹ nhàng, các dòng (Có vị phù sa, Của sông Kinh Thầy) đọc gần như liền mạch. Những dòng thơ sau: Những trưa tháng sáu. Nước như ai nấu, chết cả cá cờ) đọc khá liền mạch.

Hai dòng tiếp:
 Cua ngoi lên bờ/

Mẹ em xuống cấy

Cần đọc ngắt giọng, ngưng lại rõ rệt gây ấn tượng về sự chăm chỉ vất cả của mẹ để làm ra hạt gạo nói riêng và của người nông dân nói chung.

Hai dòng thơ cuối:  Em vui em hát

 Hạt vàng làng ta.

Từ “Hạt vàng” được nhấn mạnh gợi sự liên tưởng phong phú. Hạt gạo được gọi là “hạt vàng” vì hạt gạo rất quý. Nó được làm ra nhờ đất, nhờ nước, nhờ mồ hôi công sức của cha mẹ của các bạn thiếu nhi và đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc.

          Bước 3: Xác định thể hiện ngữ điệu (Sự thay đổi về tốc độ, cao độ, cường độ, trường độ...) phù hợp với từng loại câu (Câu kể, câu cảm, câu cầu khiến)


 VD 3: Khi dạy bài : Người gác rừng tí hon (Tiếng Việt 5, tập1, trang124)
           Cần đọc nhanh hơn đoạn: “ Qua khe lá, em thấy hai gã trộm. Lừa khi hai gã mải cột các khúc gỗ, em lén chạy. Em chạy theo đường tắt về quán bà Hai xin bà cho gọi điện thoại…

… Đêm ấy, lòng em như lửa đốt. Nghe thấy tiếng bành bạch của xe chở trộm gỗ, em lao ra. Chiếc xe tới gần mắc vào dây chão chăng ngang đường, gỗ văng ra. Bọn trộm đang  loay hoay lượm lại gỗ thì xe công an lao tới.”
       Để trực quan hơn, giáo viên có thể chuẩn bị bảng phụ ghi sẵn một vài đoạn văn, đoạn thơ để hướng dẫn học sinh tìm ta cách đọc dễ dàng hơn.

         Thường khi đọc, nhiều học sinh và ngay cả giáo viên không cần chú ý đến dấu câu nên không đọc đúng kiểu câu do đó không thể hiện đúng nghĩa, cảm xúc cần có.

 Cách thể hiện ngữ điệu:

    - Ngữ điệu yếu (đọc nhỏ) xuất hiện ở cuối ngữ đoạn lời nói chưa kết thúc, còn bỏ lửng..

    - Ngữ điệu mạnh: (đọc to hoặc nhấn giọng)

           Loại câu cầu khiến mời mọc, đề nghị nhẹ nhàng biểu thị cuối câu bằng dấu chấm sẽ đọc với giọng nhẹ hơn. Những câu có hình thức là câu hỏi mà đích thông báo thực chất là câu mệnh lệnh cũng đọc với ngữ điệu mạnh.

         - Ngữ điệu xuống (hạ giọng) dùng để kết thúc câu tường thuật hoặc những bộ phận giải thích trong câu.

         -  Ngữ điệu lên là ngữ điệu có giọng đọc cao lên ở cuối câu. Ngữ điệu này thường dùng sau dấu hỏi, nhất là câu hỏi không có từ để hỏi, những câu cảm thán, câu mệnh lệnh có yêu cầu mạnh.
Câu cảm, câu cầu khiến yêu cầu mạnh biểu thị cuối câu bằng dấu chấm cảm sẽ đọc với ngữ điệu mạnh.

          Bước 4: Phân biệt lời kể của tác giả với lời nhân vật, lời của nhân vật này với lời của nhân vật khác trong bài.

Muốn làm điều này, giáo viên phải cho học sinh xác định đúng giọng điệu của từng nhân vật. Biết thể hiện lời của nhân vật sao cho phù hợp với đặc điểm của từng lứa tuổi và tính cách của từng nhân vật (Người già, trẻ em... người tốt, kẻ xấu...) Thông qua giọng đọc người đọc có thể biểu hiện được những sắc thái tình cảm đa dạng của con người như: Buồn, yêu, ghét, lo lắng, giận hờn, khinh bỉ, hóm hỉnh, phẫn nộ.

          Ví dụ: Dạy bài: Tác phẩm của Si-le và tên phá - xít (Tiếng Việt 5, tập1, trang 58).
 Đọc những câu sau, lời dẫn chuyện thấp, lời tên phát xít giọng lên cao hống hách, giọng cụ già điềm đạm, hóm hỉnh, sâu cay:

- Lão thích nhà văn Đức hơn lời chào của người Đức chăng?

- Sao ngài lại nói thế? Si-le là một nhà văn quốc tế chứ!

- Ông già điềm đạm trả lời.

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, ông già nói tiếp:

- Ngài thử  xem Si-le đã dành những tác phẩm của mình cho ai nào?

Nhà văn đã viết Vin-hemTen cho người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu ở Mét-xi-na cho người I-ta-li-a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp.

     Càng nghe nói- tên sĩ quan phát xít càng ngây mặt ra. Cuối cùng, hắn hỏi:

- Chẳng lẽ Si-le không viết gì cho chúng tôi hay sao?

Ông già mỉm cười trả lời:

         - Có chứ, Si - le đã dành cho các ngài vở: Những tên cướp!

        Để gây hứng thú và động viên khuyến khích HS, tôi thường tổ chức cho các em thi đọc diễn cảm với cùng đối tượng HS với bài văn, đọc phân vai với các bài kể chuyện, (kịch). Đối với các bài thơ tổ chức cho học sinh trò chơi: Thả thơ, đọc thơ truyền điện, đọc tiếp sức,... HS đọc chậm chỉ cần đọc một đoạn hoặc thuộc lòng một đoạn. HS  đọc tốt cả bài hoặc thuộc lòng cả bài. Như vậy giáo viên đã đảm bảo tính vừa sức để mọi HS đều được tham gia học tập. 

* Một số lưu ý khi hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm:

            Đối với học sinh lớp 5, để dạy cho sinh làm quen và từng bước thực hành kĩ năng đọc diễn cảm, giáo viên thường thông qua biện pháp đọc mẫu (có tính định hướng), giúp học sinh thực hành luyện tập thể hiện sự cảm nhận về nội dung, ý nghĩa của bài qua từng giọng đọc. Bên cạnh những điểm chung để thống nhất về cách đọc, mỗi cá nhân có thể có những cách cảm thụ riêng, từ đó có cách đọc diễn cảm bộc lộ những khía cạnh sáng tạo đáng được tôn trọng. Do vậy để phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh trong quá trình đọc diễn cảm, cách tốt nhất là GV cho học sinh luyện tập “Tự bộc lộ” (Trên cơ sở  đọc mẫu của giáo viên và  kết quả của việc tìm hiểu bài) qua đó chỉ dẫn, điều chỉnh về cách đọc cho học sinh, tránh thiên về tìm hiểu, phân tích quá chi tiết về cách đọc (Ví dụ: xác định chỗ ngắt hơi, cao giọng. thấp giọng...). Hoặc sau khi hướng dẫn, giáo viên cho các em nghe băng GV đọc mẫu ghi lại, rồi luyện đọc.
4.7. Giải pháp 7 : Tổ chức các trò chơi học tập, giao lưu  gây hứng thú học sinh góp phần năng cao hiệu quả đọc đúng, đọc hay.

   4.7.1. Đối với bài văn xuôi.  
    - Hoạt động đọc diễn cảm ở mỗi tiết học tập đọc, tôi cho HS thi đọc tiếp sức 2 nhóm :

     + Mỗi nhóm có số HS bằng nhau có đủ các đối tượng HS ( đọc tốt, đọc đúng, đọc chậm). Từng nhóm đọc trước lớp.

     + Mỗi bạn trong nhóm đọc một câu, nối tiếp nhau đến hết bài.

     + Cử thư kí theo dõi thời gian, ghi chép lỗi mắc phải.

     + GV đưa tiêu chí cho HS cả lớp cùng theo dõi với thư kí.

     + Thư kí tổng hợp báo cáo, lớp bình chọn.

      + GV kết luận giải của từng nhóm.

- HS thi đua nhau nhóm giải Nhất cả nhóm sẽ được gắn hoa điểm tốt. Từ đó các em tự bảo nhau chăm chỉ đọc để nhóm mình giành chiến thắng.

4.7.2. Đối với bài kịch.  
         - Hoạt động đọc diễn cảm, tôi tổ chức cho các nhóm thi đọc phân vai trước lớp.

         - Tôi đưa ra tiêu chí để HS theo dõi, đánh giá.

         - Lớp theo dõi, nhận xét bình chọn.

        - GV nhận xét, công bố giải.
4.7.3. Đối với bài thơ.  
      - Hoạt động đọc diễn cảm, đọc thuộc lòng ở mỗi tiết học tập đọc, tôi tổ chức cho HS trò chơi.

 4.7.3.1. Trò chơi đọc thơ ‘‘ Truyền điện ’’

      - HS luyện đọc thuộc lòng, tôi cho 3 tổ thi đọc thơ. 

         + Mỗi em của tổ đọc một câu mình thích, chỉ định tên bạn trong tổ

 ‘‘ truyền điện ’’  phải đọc được câu tiếp theo, nếu không đọc được bạn đó đứng tại chỗ ‘‘ điện giật ’’
         + HS quan sát, theo dõi bình chọn, tổ nào ít bạn bị điện giật là giải Nhất.

       - HS hồi hộp, phấn khởi khi được chỉ định đọc và cũng thi đua, cố gắng để không bị ‘‘ điện giật ’’, lớp học sôi nổi, nhẹ nhàng, hiệu quả.
4.7.3.2. Trò chơi : Thả thơ

       - HS luyện đọc thuộc lòng, tôi cho HS 3 tổ thực hiện vòng tròn 3 lượt.

       + 1 bạn tổ 1 đọc 1 câu thơ ở đầu 1 khổ thơ nào đó chỉ định bạn tổ 2 phải đọc tiếp hết cả khổ thơ đó.

       + Tiếp tục bạn tổ 2 đọc 1 câu thơ khổ thơ nào đó chỉ định bạn tổ 3 phải đọc tiếp hết cả khổ thơ đó.

        + Tiếp tục bạn tổ 3 đọc 1 câu thơ khổ thơ nào đó chỉ định bạn tổ 1phải đọc tiếp hết cả khổ thơ đó.

      - Lớp theo dõi, bình chọn tổ nào có tất cả các bạn  đọc được hết khổ thơ thì tổ đó đạt giải Nhất.

       - Sau khi HS làm quen rồi, tôi để cho cán sự lớp tự tổ chức trò chơi. Học sinh vui phấn khởi, tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả.

4.7.4. Tổ chức giao lưu đọc đúng, đọc hay trong lớp.

       Mỗi tháng học tập vất vả, để học sinh vui vẻ tham gia hoạt động tập thể, giờ sinh hoạt cuối tháng, tôi tổ chức cho học sinh giao lưu đọc đúng, đọc hay.

       - Tôi cho HS tự chọn bài và đọc, các bạn trong lớp trao đổi câu hỏi với bạn, bạn đó phải trả lời và giải thích vì sao mình thích bài đọc đó.

        - Hoặc cho HS hái hoa dân chủ trong mỗi bông hoa là bài đọc và câu hỏi. HS đọc và trả lời câu hỏi. Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc đúng nhất, bạn đọc hay nhất.

        - Giáo viên nhận xét trao giải Nhất, Nhì, Ba,.. động viên thưởng hoa điểm tốt cho những em tiến bộ.

      Bằng những hình thức tổ chức khác nhau phù hợp với từng bài đọc, tôi đã khơi gợi được sự say mê, hứng thú học tập trong tiết tập đọc của học sinh, các mong đến tiết Tập đọc để được thể hiện cách đọc, sự tự tin, mạnh dạn trước các bạn. Năng lực đọc diễn cảm và kĩ năng giao tiếp của các em tiến bộ rất nhiều.

4.8. Giải pháp 8 : Nâng cao chất lượng đọc diễn cảm qua sự chuẩn bị bài của học sinh.
Nhận thức của học sinh Tiểu học còn non nớt. Việc tiếp nhận, lĩnh hội tri thức cần phải cụ thể hoá qua các việc làm. Để làm được điều đó cần có sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè như hướng dẫn, kiểm tra… Các kiến thức cần có thời gian cho học sinh khám phá, ghi nhận và được lặp lại nhiều lần. Đo đó, việc giúp học sinh cách chuẩn bị bài tạo thời gian suy nghĩ tại tâm thế để học sinh tiếp nhận tri thức mới.

Đối với lớp 5 cái đích lớn nhất tiết Tập đọc là học sinh đọc diễn cảm tốt mà thực tế giờ dạy chỉ diễn ra 35 – 40 phút. Làm thế nào để giúp học sinh thực hiện tốt  cả 3 yêu cầu (đọc đúng, hiểu nội dung bài sâu sắc, đọc diễn cảm)

Việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh là rất quan trọng. Đầu năm nhận lớp, tôi họp phụ huynh cùng thống nhất cách chuẩn bị bài đọc : Tôi yêu cầu các em như sau:

* Ở nhà: Yêu cầu học sinh.

-  Luyện đọc bài Tập đọc của ngày mai không kể số lần khi nào lưu loát mới thôi.

- Dùng bút chí gạch chân viết lại các tiếng chứa âm vần đọc còn nhầm lẫn đọc phát âm lại nhiều lần.

- Trả lời trước các câu hỏi sách giáo khoa để tìm hiểu trước nội dung bài.

- Suy nghĩ bài Tập đọc thuộc văn bản nghệ thuật, khoa học, báo chí…). Tìm giọng đọc từ nhấn mạnh, chỗ ngắt nhịp.

- Chia đoạn, nêu nội dung, ý nghĩa bài. Chọn một đoạn em cho là hay nhất giải thích lí do vì sao em thích (trong khả năng có thể)

* Đến lớp:

Giáo viên nắm rõ các đối tượng của phân môn Tập đọc xếp học sinh đọc tốt ngồi cạnh học sinh đọc trung bình, yếu để học sinh trao đổi cặp trong bàn sửa sai giúp đỡ hỗ trợ, tương tác lẫn nhau HS đọc tốt- HS đọc chậm  hoặc cùng đối tượng bàn trên với bàn dưới … trong giờ truy bài. Qua đó, các em đánh giá lẫn nhau việc đọc bài, chuẩn bị bài trước ở nhà của bạn.

4.9.Giải pháp 9: Đổi mới linh hoạt trong cách đánh giá học sinh.


Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ sở cho những điều chỉnh s​ư phạm của giáo viên, các giải pháp của các cấp quản lí giáo dục và cho bản thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn. Đánh giá trong dạy học tích cực kết hợp các hình thức đánh giá khác nhau, đánh giá tại nhiều thời điểm khác nhau và được kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và đánh giá của học sinh, hình thức đa dạng, diễn ra liên tục; kiểm tra miệng, kiểm tra viết, test- trắc nghiệm khách quan, kết hợp nhiều hình thức cụ thể:

         7.1. Giáo viên đánh giá:
- Trong quá trình dạy học, căn cứ vào đặc điểm và mục tiêu của bài học, của mỗi hoạt động mà học sinh phải thực hiện trong bài học, tôi thường xuyên quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; 

- Trong quá trình nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh về những kết quả đã làm được hoặc chưa làm được; mức độ hiểu biết và năng lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo các thao tác, kĩ năng cần thiết, phù hợp với yêu cầu của bài học, hoạt động của học sinh;

- Quan tâm tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ của học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn. Do năng lực của học sinh không đồng đều nên có thể chấp nhận sự khác nhau về thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

`7.2. Học sinh tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn:
- Học sinh tự đánh giá ngay trong quá trình hoặc sau khi thực hiện từng nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục khác, báo cáo kết quả với giáo viên;

- Tăng cường học sinh tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn ngay trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học, hoạt động giáo dục; thảo luận, hướng dẫn, giúp đỡ bạn hoàn thành nhiệm vụ.

7.3. Cha mẹ học sinh tham gia đánh giá:

Tôi khuyến khích cha mẹ học sinh được phối hợp với giáo viên và nhà trường động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện; được giáo viên hướng dẫn cách thức quan sát, động viên các hoạt động của học sinh hoặc cùng học sinh tham gia các hoạt động; trao đổi với giáo viên các nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp, thuận tiện nhất như lời nói, viết thư.

* Kết quả thu được.
Quá trình dạy thực nghiệm ở lớp 5B theo các giải pháp trên, tôi khảo sát chất lượng 2 lớp 5A, 5B bài đọc “ Phong cảnh đền Hùng”đã thu được kết quả như sau:

	Lớp 
	Sĩ số
	            Đầu năm học
	       Giữa học kì II

	
	
	Đọc diễn   cảm


	Đọc đúng, đọc hiểu
	Đọc chậm
	Đọc diễn   cảm
	Đọc đúng, đọc hiểu
	Đọc chậm

	
	
	SL
	 %
	SL
	%
	SL
	%
	 SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	%

	5A
	20
	2
	10
	13
	65
	 5
	25
	 6
	 30
	 10
	 50
	  4
	20

	5B
	20
	2
	10
	14
	70
	 4
	20
	 12
	 60
	  7
	 35
	  1
	5


          Nhìn vào kết quả trên tôi nhận thấy rằng: Lớp 5B do tôi dạy, tỉ lệ đọc diễn cảm  tăng, tỉ lệ  đọc chậm giảm rõ rệt.
- Học sinh được trang bị một phương pháp đọc rất hiệu quả thực sự được hứng thú, lòng say mê học Tập đọc tạo điều kiện phát triển tư duy lôgic và sáng tạo cho từng học sinh. Các em mạnh dạn tự nhiên khi đọc diễn cảm trước cả lớp (hay lúc có đông thầy cô dự giờ)

- Học sinh biết cách đọc diễn cảm thể hiện nội dung văn bản tới người nghe.

- Học sinh có thói quen hứng thú đọc tốt ở tất cả các môn học góp phần không nhỏ trong sự thành công khi học tập các môn học khác.
Kĩ năng giao tiếp của các em lớp tôi dạy tiến bộ nhiều, các em mạnh dạn tự tin trước tập thể.

         Trong khối, tổ 4-5 tổ chức thi đọc đúng, đọc hay lớp tôi đều có nhiều học sinh đạt giải. Đặc biệt học kì I vừa qua, nhà trường tổ chức cuộc thi “ Đọc hay, viết đẹp”. Lớp tôi đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, và 2 giải Ba.

          Như vậy các biện pháp tôi đưa ra có hiệu quả tối ưu, chất lượng lớp tôi có nhiều tiến bộ và dẫn đầu khối về môn Tiếng Việt.
5. Kết quả đạt được:

             Vậy để rèn kĩ năng đọc phân môn tập đọc và học môn Tiếng Việt nói chung thì phải đổi  mới phương pháp dạy một cách đồng bộ và giáo viên phải kiên trì rèn luyện các em từng tiết học, từng ngày. Có như vậy thì mới có thể đưa chất lượng học tập đạt kết quả. Sau thực hiện : “ Biện pháp rèn kĩ năng đọc  cho học sinh lớp 5 trong dạy học Tập đọc”  tôi đã thu được kết quả như sau: 

          - Sáng kiến đã đem lại một số cách làm mới cho GV  trong giảng dạy tập đọc  cho học sinh lớp 5; là gợi ý GV tìm tòi nhiều biện pháp mới….
         - Sáng kiến đã được thực hiện giúp học tích cực học tập chủ động, tích cực, một  cách  tự  nhiên,  khá  nhẹ nhàng, thoải  mái. 

       Trong khoảng thời  gian  ngắn, dưới sự  hướng dẫncủa  giáo viên, các em  biết cách đọc đúng, đọc hay theo thể loại đúng quy trình nhận thức.

        Học sinh được luyện đọc nhiều. Học sinh  học tốt hơn các phân môn khác trong chương trình học Tiếng Việt. 
           * Đối với giáo viên:
         - Tôi trao đổi với giáo viên cùng khối nắm vững cách dạy các thể lọai văn bản đọc nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 

  - Tổ chức lớp học khoa học bằng các hình thức phong phú, lôi cuốn học sinh tích cực tham gia học Tiếng Việt các tiết dạy nhẹ nhàng mà hiệu quả.
         - Giáo viên giao việc cho  học sinh đúng  đối tượng, vừa sức, tạo cho học sinh say mê, hứng thú tích cực chủ động trong học tập.
         - Dự kiến các tình huống xảy ra, linh hoạt xử lí các tình huống có hiệu quả.

         - Quan tâm tới mọi đối tượng học sinh để đạt mục tiêu tiết dạy.

         - Sữa chữa cho học sinh những lỗi sai khi đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm.

         - Sử dụng triệt để đồ dùng trực quan giúp cho việc phát triển năng lực cá nhân của học sinh, tạo điều kiện để học sinh hứng thú học tập.

         - Các tiết dạy về Tập đọc nói riêng các tiết dạy Tiếng Việt nói chung của tôi được Ban giám hiệu và đồng nghiệp đánh giá cao.

* Đối với học sinh.

      - Nhận biết đúng các từ với các đặc nghĩa riêng biệt của từ đó.

      - Khai thác kiến thức bài học bằng nhiều cách khác nhau, phát huy được hết khả năng của các em.

       - Học sinh phân biệt rõ cách đọc đúng, đọc hay, ngữ điệu khi đọc biết áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống  và hầu hết các em rất thích học  môn Tiếng Việt, nhất là thi đọc đúng, đọc hay.


- Học sinh  tham gia và hoạt động một cách tích cực, tự nhiên và tự tin. Trong giờ học các  em quan sát, so sánh và tự phát hiện, tự tìm tòi cách đọc để chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào tốt ở các môn học khác và thực tế cuộc sống hàng ngày.

6. Điều kiện để sáng kiến nhân rộng.

           - Sáng kiến  có thể áp dụng cho mọi đối tượng học sinh lớp 5 ở nhiều trường có đặc điểm địa hình, khu vực tương tự, có thể mở rộng, tiếp tục phát triển  ở các khối lớp khác.

- Sáng kiến được đưa ra trao đổi với các đồng nghiệp khi sinh hoạt chuyên môn. Các giáo viên phải đổi mới đồng bộ về: Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp, phương pháp dạy học tích cực, hình thức dạy học, các phương tiện dạy học, cách đánh giá học sinh,... để đáp ứng mục tiêu giáo dục.
- Các giải pháp sáng kiến đưa ra phù hợp với điều kiện dạy học vì khi thực hiện không khó, không tốn kém.

                       KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1.Kết luận.

Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng sáng kiến, tôi đã đánh giá được thực trạng dạy và học các lớp từ của giáo viên, học sinh nơi tôi công tác. Tôi đã trao đổi một số giải pháp của sáng kiến cho đồng nghiệp trong trường và  đều được  đồng nghiệp ủng hộ và khẳng định có kết quả rõ rệt.

Sáng kiến giúp giáo viên dạy và học sinh học tốt hơn, hiệu quả hơn phân môn tập đọc nói riêng trong  dạy học môn Tiếng Việt 5 nói chung.

          Sáng kiến “Các giải  pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 trong giờ tập đọc”  phù hợp với lí luận giáo dục, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về giáo dục và đào tạo của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 5.
2.Khuyến nghị,
a. Đối với giáo viên:

- Giáo viên cần được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thường xuyên ở các mức độ và các hình thức khác nhau từ cấp tổ đến cấp tỉnh. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên nhất là các tập san Giáo dục Tiểu học, Thế giới trong ta để học tập tiếp thu các phương pháp dạy học mới có chất lượng cao.

- Đổi mới khâu soạn bài, phải nghiên cứu kĩ để xác định trọng tâm bài dạy. Thiết kế dạy học phải thể hiện rõ phần việc làm của thầy, phần việc làm của trò. Phương tiện đồ dùng hỗ trợ cho hiệu quả của giờ dạy học nhằm thay đổi không khí cuốn hút học sinh hứng thú lĩnh hội tri thức.

- Đầu tư mua sách phương tiện hiện đại (máy vi tính, sách tham khảo) để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trao đổi cùng bạn bè đồng nghiệp trên toàn quốc.

b. Đối với nhà trường:

- Cần trang bị về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ giảng dạy cho giáo viên cũng như một số đồ dùng dạy học khác.

- Nên có kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy theo phân môn tạo điều kiện cho giáo viên được nghiên cứu sâu, chuẩn bị chu đáo hơn trong qúa trình dạy học.

c. Đối với cấp quản lí giáo dục:

- Nhà trường và các cấp quản lí nên tổ chức hội thi giáo viên giỏi, các buổi hội thảo chuyên đề từng dạng bài một cách thiết thực hiệu quả.

- Các đợt bồi dưỡng hè hàng năm cho giáo viên học tập các kinh nghiệm giảng dạy đã được đánh giá cao ở các cấp.

- Tổ chức nhiều các buổi hoạt động ngoài giờ dưới những hình thức khác nhau để học sinh “học mà chơi, chơi mà học” rèn luyện trí thông minh sáng tạo giúp học sinh vững tin trong việc lĩnh hội tri thức.

- Cung cấp tài liệu chuyên san kịp thời cho giáo viên nghiên cứu và học tập

Qua qúa trình nghiên cứu tích luỹ, đúc rút kinh nghiệm vào giảng dạy tôi thu được kết quả khá khả quan. Tôi thấy có thể áp dụng với học sinh trình độ đại trà trong những năm học sau. Tôi viết sáng kiến: “Giải pháp rèn kĩ năng đọc  cho học sinh lớp 5 trong dạy học Tập đọc” dưới sự chỉ đạo hỗ trợ của Ban giám hiệu và sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí giáo viên nhà trường. Dựa vào kinh nghiệm bản thân với khả năng có hạn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hạn chế. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các nhà quản lí giáo dục, các đồng chí làm công tác chuyên môn nghiệp vụ và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến của tôi hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
PHỤ LỤC THIẾT KẾ BÀI HỌC MINH HỌA
( Phụ lục 1)
           Bài: Trí dũng song toàn ( Tiếng Việt 5, tập 2, trang 25)
I. Mục tiêu:

- Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn giọng đọc lúc rắn rỏi, hào hứng, lúc trầm lắng tiếc thương.

- Biết học phân biệt lời các nhân vật: Giang Văn Minh vua Minh, vua Lê Thần Tông.

- Hiểu ý nghĩa bài: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn bảo vệ được quyền lợi và danh dự đất nước khi đi sứ nước ngoài.

II. Chuẩn bị: - Tranh SGK phóng to.
                    - Bảng phụ chép đoạn luyện đọc: “Chờ rất lâu… cúng giỗ”.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra: 

HS đọc bài : Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng - Trả lời câu hỏi.

2. Bài mới:

	*HĐ1: Luyện đọc
- Phát âm từ: khóc lóc, Liễu Thăng, cống nạp, đồng trụ, nổi dậy, loang, linh cữu, . 
-  Hiểu từ : trí dũng song toàn, thám hoa, Liễu Thăng, đồng trụ,…

- Giải nghĩa: tiếp kiến (gặp mặt), hạ chỉ (ra chiếu chỉ, ra lệnh),  cống nạp (nộp) , than (than thở)... 

  - 3 đoạn.

*HĐ2:  Tìm hiểu bài
 - Ý 1: Giang Văn Minh là người thông minh.

 - Ý 2: Giang Văn Minh là người dũng cảm.

 Bộ trưởng Bộ ngoại giao nước ta là ai?
*HĐ3: Luyện đọc diễn cảm.
- Phân biệt lời các nhân vật, nhấn giọng phù hợp tính cách, tâm trạng của từng nhân vật. 
 - Nhấn giọng: khóc lóc, thảm thiết, hạ chỉ, vừa khóc vừa than rằng, giỗ cụ tổ năm đời, bất hiếu... 
	- GV+ HS, đọc bài, chia đoạn.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, tìm từ khó.

- Luyện đọc từ khó, nhận xét bạn.

- GV uốn nắn, sửa sai.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, giải nghĩa từ. Đọc nối tiếp theo cặp, trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

- GV giao nhiệm vụ, yêu cầu, giúp đỡ.

- HS đọc từng đoạn, thảo luận nhóm 4 các câu hỏi 1,2,3 trong SGK. Báo cáo kết quả .

- HS phát hiện ý, nêu ý nghĩa của bài.

-  GV tiểu kết, ghi bảng ý chính, ND.

- Trả lời câu hỏi (theo khả năng)
- GV giải thích thêm .

- HS nêu giọng đọc, từ nhấn, đọc mẫu.

- Luyện đọc theo cặp, sửa sai cho bạn.

- HS thi đọc phân vai tr​​ước lớp.

- GV+ HS  nhận xét, đánh giá..

- Bình chọn bạn  đọc hay, tốt.
	


                     3. Củng cố, dặn dò:   
                 - HS nhắc lại nội dung bài, liên hệ.
                 - HS chuẩn bị bài sau.

                   -----------------------------------------------------
PHỤ LỤC THIẾT KẾ DẠY HỌC MINH HỌA
( Phụ lục 2)
TẬP ĐỌC - Tiết 42
CAO BẰNG

I. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ, thể hiện đúng nội dung từng khổ thơ.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Cao Bằng, mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang giữ gìn biên cương đất nước.(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc ít nhất 3 khổ thơ.)

- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.
II.Chuẩn bị:

                  -  Bản đồ hành chính Việt Nam
III.Các hoạt động dạy học:

             1. Kiểm tra: 
               - 2 HS đọc bài "Lập làng giữ biển".
               - HS + GV nhận xét, đánh giá.
            2. Bài mới: 

	* HĐ 1: Luyện đọc.

- Đọc đúng các từ dễ phát âm sai: lặng thầm, suối khuất, rì rào,….

- Hiểu các từ: Cao Bằng, Đèo Gió, Đèo Giàng, Đèo Cao Bằng.
- Đọc bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm thể hiện lòng yêu mến núi non, đất đai và con người.

*HĐ 2: Tìm hiểu bài
- Ý 1: Địa thế đặc biệt của Cao Bằng.

+ vượt qua ba ngọn đèo: đèo Gió, đèo Giang, đèo Cao Bắc. rất xa xôi và cũng rất hấp dẫn.

- Ý 2: Lòng mến khách và sự đôn hậu của người Cao Bằng.
- rất thương, rất thảo, lành như hạt gạo, hiền như suối trong”.
- Ý 3: Lòng yêu nước của người Cao Bằng.

+ sâu sắc mà thầm lặng như suối khuất, rì rào …

+ Nêu nội dung bài.
*HĐ3:  Đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu và HTL.
 - Ngắt nhịp: Nhịp thơ 3/2
- Nhấn giọng: qua, lại vượt, rõ thật cao, bằng bằng xuống, mận ngọt,..

- Đọc diễn cảm khổ thơ 4, 5, 6
	- 1 HS đọc toàn bài.

- 6 HS nối tiếp nhau đọc bài ( 2 l​​​​​​​ượt ).

- GV nghe uốn nắn cách ngắt nhịp thơ, giọng đọc cho HS, kết hợp giải nghĩa những từ khó ở mục chú giải/SGK. 

- HS luyện đọc đoạn theo nhóm 2.


- GV đọc mẫu .

- 1 HS đọc toàn bài - nhận xét.
- HS đọc thầm khổ 1- trả lời câu hỏi 1/SGK để nêu ý 1. HS quan sát bản đồ.

- HS đọc thầm khổ 2,3- trả lời câu hỏi 2/SGK để nêu ý 2.

- HS đọc thầm khổ thơ 4,5,6 - trả lời câu hỏi 3/SGK để nêu ý 3.

- HS nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật trong bài.

- GV  kết.

-  1 HS  đọc lại toàn  bài.

- HS nêu nội dung bài.

- HS trả lời (theo khả năng).

- HS nêu giọng đọc toàn bài.

- GV lưu ý nhấn giọng.

- HS luyện đọc diễn cảm và luyện HTL.

+ Đọc diễn cảm trong nhóm.

 + Thi đọc diễn cảm trước lớp: 2 HS.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

 - GV đánh giá.

- 1 HS đọc thuộc toàn bài (theo khả năng).

- HS thi đọc diễn cảm và HTL, nhận xét.


                    3. Củng cố, dặn dò: 
        - Tổ chức trò chơi: Đọc “ truyền điện”

        - HS nêu lại nội dung bài.  Chuẩn bị bài sau.

                                             ----------------------------------------------------
                           DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
- GV: Giáo viên

- HS: Học sinh.
     - SGK: Sách giáo khoa.
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